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1.1. Giới thiệu chung về chương trình quan trắc 

1.1.1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ 

1.1.1.1. Thông tin chung 

- Tên nhiệm vụ: Quan trắc chất lượng môi trường Đợt 1 năm 2023. 

- Đơn vị chủ trì: Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Áng. 

- Đơn vị tư vấn môi trường: Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường. 

1.1.1.2. Căn  cứ thực hiện 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường; 

- Quyết định số 1644/QĐ - BTNMT ngày 28/7/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường cho Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường với mã số VIMCERTS 004; 

- Quyết định số 787.2020/QĐ-VPCNCL ngày 24/9/2020 của Giám đốc Văn 

phòng công nhận chất lượng về việc công nhận phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm 

phân tích môi trường thuộc Công ty TNHH 1TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường 

phù hợp  theo ISO 17025:2017, số hiệu: Vilas 499; 

1.1.2. Giới thiệu sơ lược phạm vi thực hiện nhiệm vụ 

- Phạm vi: Khu vực Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, xã kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Nội dung công việc: Quan trắc các thành phần môi trường nước thải, nước 

mặt, nước ngầm, nước biển, không khí khu vực Tổng kho xăng dầu Vũng Áng, xã kỳ 

Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi 

trường khu vực – Đợt 1 năm 2023. 

Bảng 1.1. Thông tin về các điểm quan trắc 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

QT 

Thông số  

quan trắc 

Mô tả điểm 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Kinh độ 

(E) 

Vĩ độ 

(N) 

I Nước thải 

1 Tại điểm TKVA1 pH, TSS, Nước có 106
o
24’51,7”’ 18

o
06’44,7” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

QT 

Thông số  

quan trắc 

Mô tả điểm 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Kinh độ 

(E) 

Vĩ độ 

(N) 

trước hệ 

thống xử lý 

nước thải. 

BOD5, COD, 

S
2-

 (theo H2S), 

Cd, Pb và tổng 

dầu, mỡ 

khoáng, 

Coliform 

cặn, dễ lấy 

mẫu 

2 

Tại điểm sau 

hệ thống xử 

lý nước thải.  

TKVA2 

Nước có vởn 

 lơ lửng,  

dễ lấy mẫu 

106
o
24’52,2” 18

o
06’44,5” 

II Nước mặt 

1 

Tại mương 

dẫn nước ra 

biển. 

MKVA 

pH, TSS, 

BOD5, COD, 

NH4
+
-N, Cd, 

Pb, Fe, Tổng 

dầu mỡ 

Nước có 

vởn  

lơ lửng,  

dễ lấy mẫu 

106
o
24’49,7” 18

o
06’43,8” 

III Nước biển 

1 
Tại cảng 

xăng dầu. 
BKVA  

DO, TSS, 

BOD5, NH4
+
-

N, Cd, Pb và 

tổng dầu, mỡ 

khoáng. 

Nước có 

vởn  

lơ lửng,  

dễ lấy mẫu 

106
o
24’27,1” 18

o
06’53,7” 

IV Nước ngầm 

1 

Giếng khoan 

trong khu 

vực tổng kho 

xăng dầu. 

NKVA 

TS (TDS, 

TSS); độ 

cứng, SO4
2-

, 

Mn, Fe, Cu, 

Pb, As, Cd, 

Coliform 

Nước trong,  

dễ lấy mẫu 
106

o
24’50,1” 18

o
06’51,7” 

V   Không khí khu vực làm việc 

1 
Khu vực bể 

chứa. 
KKVA1 

Benzen, 

Toluen, 

Xylen, Pb 

Hoạt động 

tại tổng kho 

diễn ra bình 

thường 

106
o
24’46,9” 18

o
06’46,5” 

2 
Khu vực 

xuất kho. 
KKVA2 106

o
24’50,8” 18

o
06’48,4” 

3 Khu vực KKVA3 106
o
24’23,8” 18

o
06’53,9” 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Ký hiệu 

điểm 

QT 

Thông số  

quan trắc 

Mô tả điểm 

quan trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Kinh độ 

(E) 

Vĩ độ 

(N) 

cảng. 

VI  Không khí xung quanh 

1 

Khu vực đồn 

Biên Phòng 

cửa khẩu 

cảng Vũng 

Áng 

KKVA4 

Benzen, 

Hydrocacbon, 

Toluen, 

Xylen 

Khu vực 

rộng, 

thoáng, dễ 

lấy mẫu 

106
o
24’50,9” 18

o
06’42,9” 

2. Nhận xét và đánh giá kết quả quan trắc 

2.1.  Kết quả quan trắc nước thải 

Bảng 2.1. Kết quả quan trắc nước thải tháng 3 năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 29 

(Cột B, Kho) TKVA1 TKVA2 

1.  pH
 

- 6,5 7,0 5,5 - 9 

2.  TSS mg/l 60,0 21,5 100 

3.  BOD5 mg/l 57,2 27,3 - 

4.  COD mg/l 106,6 40,8 100 

5.  S
2-
 (theo H2S) mg/l 0,86 0,10 - 

6.  Cd mg/l 0,03 0,01 - 

7.  Pb mg/l 0,08 0,05 - 

8.  Dầu mỡ khoáng mg/l 16,7 2,0 15 

9.  Coliform VK/100 ml 1500 270 - 

Ghi chú: “-“: Không quy định trong Quy chuẩn. 

QCVN 29:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và 

cửa hàng xăng dầu.Cột B - Áp dụng đối  với Kho: Quy định giá trị tối đa của các 

thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước 

quy định cho cột A. 

Nhận xét: 

 Từ bảng kết quả 2.1 cho thấy: 

Có 5/9 thông số được quy định trong Quy chuẩn bao gồm: TSS, COD, Dầu mỡ 

khoáng, BOD5, S
2-
 (theo H2S).  

- Đối với mẫu nước thải trước xử lý:  

 + Hàm lượng Dầu, mỡ khoáng trong mẫu vượt GHCP 1,11 lần; 

 + Thông số COD có kết quả phân tích khá cao, vượt GHCP 1,06 lần; 

 + Các thông số còn lại nằm trong ngưỡng cho phép của Quy chuẩn. 
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 - Đối với mẫu nước thải sau xử lý: 

 Tất cả các thông số đều thấp hơn GHCP của Quy chuẩn. Chúng tôi lập biểu đồ 

so sánh dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.1. So sánh TSS, COD, Dầu mỡ khoáng trong nước thải với GHCP 

Bảng 2.2. Kết quả quan trắc nước thải tháng 6 năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 29 

(Cột B, Kho) TKVA1 TKVA2 

1.  pH
 

- 7,1 7,4 5,5 - 9 

2.  TSS mg/l 62,0 35,5 100 

3.  BOD5 mg/l 62,7 21,4 - 

4.  COD mg/l 106,2 43,9 100 

5.  S
2-
 (theo H2S) mg/l 1,23 0,72 - 

6.  Cd mg/l 0,017 0,016 - 

7.  Pb mg/l 0,16 0,12 - 

8.  Dầu mỡ khoáng mg/l 18,3 4,7 15 

9.  Coliform VK/100 ml 4100 3200 - 

 

Ghi chú: “-“: Không quy định trong Quy chuẩn. 

QCVN 29:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho và 

cửa hàng xăng dầu.Cột B - Áp dụng đối  với Kho: Quy định giá trị tối đa của các 

thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước 

quy định cho cột A. 

Nhận xét: 

 Nước thải trước xử lý: 

+ Hàm lượng Dầu, mỡ khoáng trong mẫu vượt GHCP 1,22 lần; 

+ Thông số COD có kết quả phân tích khá cao, vượt GHCP 1,06 lần; 

+ Các thông số còn lại nằm trong ngưỡng cho phép của Quy chuẩn. 

Nước thải sau xử lý: 
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 Tất cả các thông số có kết quả phân tích nằm trong ngưỡng cho phép của Quy 

chuẩn. Như vậy tại thời điểm quan trắc, nước thải của tổng kho xăng dầu Dầu khí vũng 

Áng chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 

Chúng tôi lập biểu đồ so sánh kêt quả quan trắc mẫu nước thải sau khi được xử 

lý trong hai đợt dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.2. So sánh TSS, COD, Dầu mỡ khoáng trong mẫu nước thải TKVA2 tại 

02 thời điểm phân tích 

 Quan sát biểu đồ 2.2 có thể thấy có sự chênh lệch nhẹ giữa kết quả phân tích tại 

02 thời điểm phân tích. Trong đó, hàm lượng ô nhiễm các thông số trong mẫu nước 

thải tại thời điểm tháng 6 năm 2023 cao hơn so với tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, đánh 

giá chung qua các thời điểm thì nước thải tại vị trí sau hệ thống xử lý nước thải chưa 

có dấu hiệu ô nhiễm, kết quả đo, phân tích các thông số nằm trong ngưỡng GHCP quy 

định tại QCVN 29:2010/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của kho 

và cửa hàng xăng dầu. 

2.2. Kết quả quan trắc nước mặt  

Bảng 2.3. Kết quả quan trắc nước mặt 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 08 

(Cột B1) 

1.  pH
 

- 7,1 5,5 - 9 

2.  TSS mg/l 27,5 50 

3.  BOD5 mg/l 7,9 15 

4.  COD mg/l 13,9 30 

5.  NH4
+
-N mg/l 0,17 0,9 

6.  Cd mg/l <0,0005 0,01 

7.  Pb mg/l <0,005 0,05 

8.  Fe mg/l <0,05 1,5 

9.  Tổng dầu, mỡ mg/l 0,5 1 
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Ghi chú: 

QCVN 08-MT: 2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. Cột B1 Dùng cho mục đích tưới tiêu thuỷ lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có 

yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng cho giao thông thuỷ và 

các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp. 

Nhận xét: 

 Từ bảng 2.3 cho thấy: 

+ pH đo được là 7,1 nằm trong khoảng cho phép của Quy chuẩn (5,5 – 9); 

 + Các thông số TSS, COD, BOD5, NH4
+
-N và tổng dầu, mỡ có kết quả thấp 

hơn ngưỡng giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 

+ Nhóm các thông số kim loại có nồng độ thấp hơn nhiều lần so với GHCP của 

Quy chuẩn. Trong đó hai thông số là Pb và Cd thấp hơn giới hạn phát hiện của phương 

pháp phân tích. 

Chúng tôi lập biểu đồ so sánh dưới đây: 

 

Biểu đồ 2.3. So sánh TSS, BOD5, COD trong mẫu nước mặt với GHCP 

 Như vậy, tại thời điểm quan trắc, chất lượng nước mặt chưa bị ô nhiễm, kết quả 

đo, phân tích các thông số đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1). 

2.3. Kết quả quan trắc nước biển 

Bảng 2.4. Kết quả quan trắc nước biển tháng 3 năm 2023 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 10 

(Cột 3) 

1.  DO mg/l 7,1 - 

2.  TSS mg/l 13,0 - 

3.  BOD5 mg/l 6,1 - 

4.  NH4
+
-N mg/l 0,28 0,5 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 10 

(Cột 3) 

5.  Cd mg/l <0,0005 0,01 

6.  Pb mg/l <0,005  0,1 

7.  Tổng Dầu, mỡ khoáng mg/l <0,3 0,5 

Ghi chú:“-”: Không quy định trong Quy chuẩn. 

 QCVN 10-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển 

(Bảng 1- cột 3 – Áp dụng cho nước biển ven bờ không thuộc khu vực nuôi trồng thủy sản, 

bảo tồn thủy sinh và vùng bãi tắm, thể thao dưới nước). 

Nhận xét: 

 Tiến hành lấy mẫu nước biển tại cảng xăng dầu, đo và phân tích 7 thông số, kết 

quả trình bày tại bảng 2.4 cho thấy: 

 + Các thông số sau không quy định trong Quy chuẩn: DO, TSS, BOD5. 

 + Nồng độ NH4
+
-N thấp hơn 1,78 lần so với GHCP. 

 + Các kim loại Cd, Pb và tổng dầu, mỡ khoáng có kết quả thấp hơn giới hạn 

phát hiện của phương pháp phân tích; nằm trong ngưỡng cho phép của Quy chuẩn. 

 Như vậy, tại thời điểm quan trắc, hoạt động kinh doanh của kho xăng dầu Vũng 

Áng chưa gây ô nhiễm đến chất lượng nước biển gần cảng. 

Bảng 2.5. Kết quả quan trắc nước biển tháng 6 năm 2023 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 10 

(Cột 3) 

1.  DO mg/l 6,32 - 

2.  TSS mg/l 11,0 - 

3.  BOD5 mg/l 3,7 - 

4.  NH4
+
-N mg/l 0,18 0,5 

5.  Cd mg/l <0,0005 0,01 

6.  Pb mg/l <0,005  0,1 

7.  Tổng Dầu, mỡ khoáng mg/l <0,3 0,5 

Ghi chú:“-”: Không quy định trong Quy chuẩn. 

 QCVN 10-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển 

(Bảng 1- cột 3 – Áp dụng cho nước biển ven bờ không thuộc khu vực nuôi trồng thủy sản, 

bảo tồn thủy sinh và vùng bãi tắm, thể thao dưới nước). 

Nhận xét: 

 Kết quả quan trắc tại bảng 2.5 cho thấy: Không có thông số nào vượt GHCP 

của QCVN 10-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

biển. 
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2.4. Kết quả quan trắc nước ngầm 

Bảng 2.6. Kết quả quan trắc nước ngầm 

TT Thông số Đơn vị Kết quả QCVN 09 

1.  TDS mg/l 91 1500 

2.  TSS mg/l <2,0 - 

3.  Độ cứng mg/l 96,5 500 

4.  SO4
2- 

mg/l 22,4 400 

5.  Mn mg/l 0,07 0,5 

6.  Fe mg/l 0,09 5 

7.  Cu
 

mg/l <0,02 1
 

8.  Pb mg/l <0,005 0,01 

9.  As mg/l <0,004 0,05 

10.  Cd mg/l <0,0005 0,005 

11.  Coliform
 

VK/100ml <1 3 

Ghi chú:“-“: Không quy định trong Quy chuẩn.  

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 

nước dưới đất. 

Nhận xét: 

 Tại thời điểm quan trắc, chất lượng nước tại giếng khoan trong khu vực tổng kho 

xăng dầu chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

 Các thông số phân tích được quy định trong Quy chuẩn đều có giá trị nằm trong 

ngưỡng giới hạn cho phép quy định tại QCVN 09-MT:2015/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về chất lượng nước dưới đất. 

2.5. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc 

Bảng 2.7. Kết quả quan trắc không khí khu vực làm việc 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 03 
KKVA1 KKVA2 KKVA3 

1.  Benzen
 

mg/m
3
 <0,00004 <0,00004 <0,00004 5 

2.  Toluen
 

mg/m
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 100 

3.  Xylen
 

mg/m
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 100 

4.  Pb mg/m
3
 <0,0005 <0,0005 <0,0005 - 

Ghi chú: “-“: Không quy định trong Quy chuẩn.”KPH”: Không phát hiện. 

            QCVN 03:2019/BYT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc. 
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Nhận xét: 

 + Kết quả đo các thông số hơi hữu cơ Benzen, Toluen, Xylen đều thấp hơn ngưỡng 

phát hiện của phương pháp phân tích. 

 + Thông số kim loại Pb không được quy định tại Quy chuẩn, kết quả thấp hơn 

ngưỡng phát hiện của phương pháp phân tích. 

 Như vậy, tại thời điểm quan trắc, chất lượng không khí khu vực làm việc tại 

kho xăng dầu đang duy trì ở mức tốt, đạt Quy chuẩn so sánh tương ứng. 

2.6. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh 

Bảng 2.8. Kết quả quan trắc không khí xung quanh 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 06:2009/BTNMT 

(TB 1h) 

1.  Benzen
 

μg/m
3
 <8 22 

2.  Hydrocacbon μg/m
3
 <7 5000 

3.  Toluen
 

μg/m
3
 <8 500 

4.  Xylen
 

μg/m
3
 <8 1000 

Ghi chú: QCVN 06:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh, trung bình 1 giờ. 

Nhận xét: 

 Tất cả các thông số quan trắc đều có kết quả thấp hơn ngưỡng phát hiện của 

phương pháp phân tích; 

 Như vậy, tại thời điểm quan trắc, hoạt động của kho xăng dầu chưa có dấu hiệu 

gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí xung quanh. Kết quả đo, phân tích các 

thông số ô nhiễm trong không khí đều nằm trong ngưỡng GHCP quy định tại QCVN 

06:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc hại trong không 

khí xung quanh, trung bình 1 giờ. 

3. Ðánh giá việc thực hiện công tác QA/QC theo quy định  

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường 

3.1.1. Lập kế hoạch quan trắc 

Căn cứ vào chương trình quan trắc tiến hành lập chương trình lấy mẫu:  

+ Vị trí: 09 vị trí. 

+ Mẫu kiễm soát: Mẫu trắng, mẫu chuẩn hoặc mẫu lặp.  

+ Chứa mẫu: Can nhựa, bình đựng dung dịch hấp phụ, túi zip, bình thủy tinh 

đối với thông số dầu, mỡ. 

  + Về nhân lực: Nhân lực lấy mẫu là cán bộ lấy mẫu hiện trường được đạo tạo 

và có chuyên môn về quan trắc môi trường: Gồm 02 kỹ thuật viên/ đợt. 

  + Dụng cụ, thiết bị hiện trường: Dụng cụ thiết bị quan trắc hiện trường đã được 

kiểm tra, hiệu chuẩn. 

  + Hoá chất: Các loại hoá chất liên quan tới quan trắc và phân tích các thông số 
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đang còn thời hạn, được pha chế theo đúng quy trình phê duyệt. 

3.1.2. QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu hiện trường  

Tuân thủ các điều kiện lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu theo các quy định  

hiện hành và theo phương pháp phân tích gốc và hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy 

mẫu và xử lý mẫu nước môi trường theo TCVN 6663-14:2018. 

     Bảng 3.1. Phương pháp  lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu hiện trường  

TT Tên thông số Phương pháp lấy mẫu/bảo quản mẫu 

I Nước mặt 

TCVN 6663-6:2018 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

II Nước ngầm 

TCVN 6663-11:2011 

TCVN 6663-3:2016 

TCVN 8880:2011 

III Nước biển 
TCVN 5998:1995 

TCVN 6663-3:2016 

       Bảng 3.2. Phương pháp đo hiện trường 

TT Tên thông số 
Phương pháp đo tại 

hiện trường 
Phạm vi đo 

I. Nước  

1 pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2 DO TCVN 7325:200416 0÷16 mg/l 

3 TDS QTĐ.14 0÷ 16 mg/l 

Việc đánh giá các mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện 

theo quy dịnh như sau:   

1. Mẫu lặp hiện trường: Ðối với hai lần lặp, độ chụm được đánh giá dựa trên việc 

đánh giá RPD, được tính toán như sau:   

100

]2/)21[(

)21(
% X

LDLD

LDLD
RPD




  

Trong đó: 

+ RPD: % sai khác tương đối của mẫu lặp. Giới hạn RPD không vuợt quá ±5%.  

+ LD1: Kết quả phân tích lần thứ nhất; 

+ LD2: Kết quả phân tích lần thứ hai; 

2. Giá trị của mẫu trắng được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện (MDL) 

của phương pháp phân tích. 

3. Kiểm soát chất lượng tại hiện trường bằng chất chuẩn. Ðối với thiết bị quan 

trắc nuớc được kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ sai số cho phép nằm trong khoảng ±5% 

giá trị đọc.  
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Các mẫu QC được sử dụng bảo đảm phù hợp với từng thông số, thành phần môi 

trường quan trắc và bảo đảm quy định như sau:  

a. Không vượt quá 10% tổng số mẫu thực cần quan trắc;  

b. Trường hợp số lượng mẫu thực cần quan trắc của một chương trình quan trắc 

từ 10 mẫu đến 30 mẫu thì số lượng mẫu QC được sử dụng tối thiểu là 03 mẫu, số 

lượng mẫu thực cần quan trắc của một chương trình quan trắc nhỏ hơn. 10 mẫu thì số 

lượng mẫu QC được sử dụng tối thiểu là 01 mẫu. 

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm  

3.2.1. Công tác quản lý mẫu 

 Mẫu sau khi được tiếp nhận tại hiện trường tiến hành kiểm tra mã hóa mẫu, lưu 

giữ mẫu sau khi phân tích, theo quy định hiện hành TCVN 6663-3:2016 và quy định 

của PTN. Mẫu được lưu tại PTN trong thời gian 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận. 

   Bảng 3.3.  Các điều kiện bảo quản mẫu theo các thông số phân tích 

STT Thông số phân tích Điều kiện bảo quản 

I Nước  

1.  BOD5 Mẫu được nạp đầy, bảo quản 0-4
0
C 

2.  COD Chai nhựa pH=1-2 

3.  TSS Chai nhựa 

4.  Dầu, mỡ khoáng 
Bình thủy tinh, pH=1-2 . Nạp mẫu vào chai tới ~90 % 

5.  Tổng dầu, mỡ 

6.  S
2-
 (theo H2S) 

Thêm 2 ml dung dịch kẽm axetat 

pH =8,5 - 9,0 

7.  Cd Chai nhựa, pH=1-2 

8.  Pb Chai nhựa, pH=1-2 

9.  NH4
+
-N 

Chai nhựa, pH<2 

2-5
0
C 

10.  Fe Chai nhựa, pH=1-2 

11.  Coliform
 Chai nhựa,  

Nhiệt độ bảo quản 5±3
0
 C 

12.  Độ cứng 
Chai nhựa 

pH =1-2 

13.  SO4
2- 

điều kiện thường 

14.  Mn Chai nhựa, pH=1-2 

15.  Cu Chai nhựa, pH=1-2 

16.  As Chai nhựa, pH=1-2 
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3.2.2. Công tác thực hiện kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi 

trường. 

+ Các mẫu phân tích theo đúng quy trình đã được phê duyệt. 

+ Các thiết bị quan trắc và phân tích được hiệu chuẩn định kỳ theo kế hoạch, vận 

hành bình thường trong quá trình phân tích mẫu. 

+ Hóa chất được đang còn thời hạn, được pha chế, sử dụng theo đúng quy trình 

phê duyệt. 

Công tác kiểm soát chất lượng trong hoạt động được thực hiện theo từng mẻ 

mẫu phân tích. Mỗi mẻ mẫu, phải thực hiện phân tích tối thiểu một trong các mẫu 

kiểm soát sau đây:  

+ Mẫu trắng phương pháp: Để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, 

dụng cụ, thiết bị. Được phân tích đầu tiên trong mỗi mẻ mẫu. Giá trị của mẫu trắng 

phương pháp được chấp nhận khi < MDL (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương 

pháp phân tích).  

+ Mẫu chuẩn thẩm tra, mẫu thêm chuẩn: Để đánh giá độ chính xác của kết quả 

phân tích. Được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn 

trên nền mẫu trắng.                     R% = 
  

  
       . 

Trong đó: R: Độ thu hồi (%);  

                 Cf: Nồng độ của mẫu thêm chuẩn;  

                 Ct: Nồng độ của mẫu chuẩn thẩm tra;  

                 (Cf và Ct cùng thứ nguyên.  

- Mẫu thêm chuẩn 

 Được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên 

nền mẫu môi trường:  

100(%) X

S

CCs
R




 

Trong đó:  R:  Độ thu hồi (%); 

                   Cs: Nồng độ mẫu thêm chuẩn; 

                   C: Nồng độ của mẫu nền; 

                   S: Nồng độ đương lượng của chất phân tích thêm vào mẫu. 

          Kết quả phân tích của mẫu chuẩn thẩm tra và mẫu thêm chuẩn được chấp nhận 

khi %R của mẫu chuẩn thẩm tra nằm trong khoảng kiểm soát do chính phòng thí 

nghiệm thiết lập dựa trên kết quả phê duyệt phương pháp đáp ứng theo yêu cầu về độ 

chính xác của phương pháp tiêu chuẩn áp dụng.  

+Mẫu lặp: Để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích. 

 Mẫu lặp: Đối với hai lần lặp, đánh giá độ chụm dựa trên đánh giá RPD:  
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100

]2/)21[(

)21(
% X

LDLD

LDLD
RPD






 

            RPD của mẫu lặp nằm trong khoảng kiểm soát đáp ứng theo yêu cầu về độ 

chụm của phương pháp áp dụng nhưng không vượt quá 15%.  

+ Ngoài ra PTN còn tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng đảm bảo 

kết quả |Zscore│≤ 2. 

4. Kết luận 

4.1. Môi trường không khí khu vực làm việc 

Tại thời điểm quan trắc, chất lượng môi trường không khí các khu vực làm việc 

của Tổng kho xăng dầu Vũng Áng chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Các thông số phân tích 

đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 03:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc. 

4.2. Không khí xung quanh 

 Tại thời điểm quan trắc, tất cả các thông số phân tích có kết quả thấp hơn giới hạn 

cho phép của QCVN 06:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về một số chất độc 

hại trong không khí xung quanh, trung bình 1 giờ. 

4.3. Nước thải 

Kết quả quan trắc qua các đợt trong 6 tháng đầu năm cho thấy Nước thải lấy tại 

điểm sau hệ thống xử lý nước thải của Tổng kho xăng dầu Vũng Áng được kiểm soát 

trước khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

4.4. Nước mặt 

Chất lượng nước mặt lấy tại mương dẫn nước ra biển chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm. Các thông số phân tích có quy định trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT đều có 

giá trị thấp hơn giới hạn so sánh tương ứng tại cột B1. 

4.5. Nước biển 

Chất lượng môi trường nước biển tại cảng xăng dầu chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Kêt 

quả phân tích qua các đợt trong 6 tháng đầu năm đạt QCVN 10-MT:2015/BTNMT, Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển. 

4.5. Nước ngầm 

Chất lượng nước ngầm tại giếng khoan trong khu vực Tổng kho xăng dầu chưa 

có dấu hiệu ô nhiễm kim loại nặng. Các thông số được quy định tại quy chuẩn QCVN 

09-MT:2015/BTNMT, có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép của quy chuẩn. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Phiếu kết quả thử nghiệm 

Phụ lục 2. Biên bản lấy mẫu hiện trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  






































